        Tuần 29 (Từ ngày 01/4 đến 05/4/2024)          				 Lớp 5A2

	Ngày
thứ
	Buổi
học
	Tiết
Theo
TKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Tên bài
	
Đồ dùng

	
Hai
01/4
	

Sáng
	1
	113
	Chào cờ
	Sơ kết tuần 28, kế hoạch tuần 29.
CĐ: Tiến Bước lên lên Đoàn; Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	

	
	
	2
	57
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu
	BGĐT; MC

	
	
	3
	57
	TALK
	Unit 17.1: What would you like to eat?
	

	
	
	4
	141
	Toán
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	BGĐT; MC

	
	
Chiều
	5
	29
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1)
	BGĐT; MC

	
	
	6
	141
	HDH
	DẠY BÙ TLV (5/4)
Trả bài văn tả cây cối
	BGĐT; MC

	
	
	7
	57
	GDTC
	Môn thể thao tự chọn– Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”
	

	Ba
02/4
	

Sáng
	1
	57
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	BGĐT;
MC; BP

	
	
	2
	142
	Toán
	Ôn tập về số thập phân
	BGĐT;
MC; Bộ ĐD

	
	
	3
	29
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8 - Nghe nhạc
	

	
	
	4
	29
	Lịch sử
	Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
	BGĐT, MC

	
	

Chiều
	5
	57
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
3799: Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm, chấm hỏi, chấm than miêu tả cây cối. Viết kết thúc khác cho bài “Một vụ đắm tàu”.
	BGĐT; 
MC; BP

	
	
	6
	57
	Tiếng Anh
	Unit 17: What would you like to eat?  - Lesson 2
	

	
	
	7
	142
	HDH
	DẠY BÙ TOÁN (5/4)
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	BGĐT, MC

	
	
	8
	29
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)
	Bộ LG

	


Tư
03/4
	

Sáng
	1
	58
	Tập đọc
	Con gái
	BGĐT; MC

	
	
	2
	143
	Toán
	Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
	BGĐT; MC

	
	
	3
	29
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	BGĐT; MC

	
	
	4
	58
	Khoa học
	Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng
	BGĐT; MC

	
	
Chiều
	5
	29
	Địa lí
	Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	BGĐT; MC

	
	
	6
	143
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT; MC

	
	
	7
	58
	TALK
	REVIEW: Units 11-16
	

	
	
	8
	58
	GDTC
	Môn thể thao tự chọn– Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
	

	


Năm
04/4
	

Sáng
	1
	58
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) 
3799: Điều chỉnh thành bài tập biết câu, viết đoạn sử dụng dấu chấm (dấu chấm hỏi, chấm than)
	BGĐT; MC

	
	
	2
	57
	Tin học
	Luyện tập về thủ tục (T2)
	

	
	
	3
	144
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	BGĐT
MC; BP

	
	
	4
	29
	Chính tả
	Nhớ - viết: Đất nước
	BGĐT; MC

	
	

Chiều
	5
	114
	HĐNGCK
	HĐNGCK: Tìm hiểu về văn hóa các dân tộc ở Việt Nam
	BGĐT; MC

	
	
	6
	115
	HĐTV
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
	
	7
	144
	HDH
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT; MC

	
	
	8
	58
	Khoa học
	Bài 57: Sự sinh sản của ếch
	BGĐT; MC; Bộ LG

	


Sáu
04/4

	

Sáng
	1
	
	
	NGHỈ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	



    - Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 29			           Ngày 27 tháng 03 năm 2024
    - Số lượt sử dụng BGĐT: 24     				               Tổ trưởng                                                                                                                         				                                                                


									        Lê Thị Đoan Trang
